
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2024
Phú Nhuận, ngày 26 tháng 11 năm 2024

DANH SÁCH
Số báo danh, Phòng thi đối với thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2024

Môn thi: Giáo dục mầm non

STT SBD Họ và lót Tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính

Dân
tộc

Cấp
học/Bậc

học Vị trí việc làm dự tuyển

Đơn vị đăng ký  dự tuyển
Đối tượng ưu

tiên
Phòng

thiNguyện vọng 1 Nguyện vọng 2

1 MN_1 Nguyễn Thị Thùy Dung 1/8/1995 Nữ Kinh Mầm non Giáo viên mầm non hạng III Mầm non Sơn ca 7 Mầm non Sơn ca 4 01
2 MN_2 Lê Vũ Hương Giang 30/4/2003 Nữ Kinh Mầm non Giáo viên mầm non hạng III Mẫu giáo Hương Sen Mẫu giáo Hương Sen 01
3 MN_3 Lê Thị Tuyết Hân 1/7/1989 Nữ Kinh Mầm non Giáo viên mầm non hạng III Mầm non Sơn ca 9 Mẫu giáo Hương Sen 01
4 MN_4 Nguyễn Thị Thuý Hằng 17/11/1993 Nữ Kinh Mầm non Giáo viên mầm non hạng III Mầm non Sơn ca 14 Mầm non Sơn ca 15 01
5 MN_5 Nguyễn Xuân Hiếu 7/7/2002 Nữ Kinh Mầm non Giáo viên mầm non hạng III Mầm non Sơn ca 15 Mầm non Sơn ca 7 01
6 MN_6 Nguyễn Thị Hoa 8/12/1992 Nữ Kinh Mầm non Giáo viên mầm non hạng III Mẫu giáo Hương Sen Mầm non Sơn ca 9 01
7 MN_7 Nguyễn Thị Huyền 16/1/2001 Nữ Kinh Mầm non Giáo viên mầm non hạng III Mầm non Sơn ca 14 Mầm non Sơn ca 4 01
8 MN_8 Cống Thị Thanh Kiều 11/11/1999 Nữ Kinh Mầm non Giáo viên mầm non hạng III Mầm non Sơn ca 15 Mầm non Sơn ca 7 01
9 MN_9 Phạm Vũ Quỳnh Lan 20/10/1979 Nữ Kinh Mầm non Giáo viên mầm non hạng III Mầm non Sơn ca 4 Mầm non Sơn ca 15 01

10 MN_10 Phạm Thị Tuyết Lê 14/12/1997 Nữ Kinh Mầm non Giáo viên mầm non hạng III Mầm non Sơn ca 7 Mầm non Sơn ca 7 01
11 MN_11 Ngô Mỹ Linh 2/1/1996 Nữ Kinh Mầm non Giáo viên mầm non hạng III Mẫu giáo Hương Sen Mẫu giáo Hương Sen 01
12 MN_12 Hà Thị Diệu Linh 19/3/1999 Nữ Tày Mầm non Giáo viên mầm non hạng III Mầm non Sơn ca 2 Mẫu giáo Hương Sen Dân tộc thiểu số 01
13 MN_13 Nguyễn Thị Mỹ Linh 20/11/1995 Nữ Kinh Mầm non Giáo viên mầm non hạng III Mầm non Sơn ca 7 Mẫu giáo Hương Sen 01
14 MN_14 Huỳnh Thị Hồng Ngọc 18/9/2002 Nữ Kinh Mầm non Giáo viên mầm non hạng III Mầm non Sơn ca 7 Mầm non Sơn ca 7 01
15 MN_15 Lê Trần Yến Nhi 11/12/2002 Nữ Kinh Mầm non Giáo viên mầm non hạng III Mầm non Sơn ca 15 Mầm non Sơn ca 1 01
16 MN_16 Bùi Thị Kiều Oanh 17/10/1987 Nữ Kinh Mầm non Giáo viên mầm non hạng III Mầm non Sơn ca 4 Mầm non Sơn ca 15 01
17 MN_17 Trịnh Thị Mỹ Phúc 20/4/2003 Nữ Kinh Mầm non Giáo viên mầm non hạng III Mầm non Sơn ca 4 Mầm non Sơn ca 4 01
18 MN_18 Văn Thị Thu Phương 8/7/1994 Nữ Kinh Mầm non Giáo viên mầm non hạng III Mầm non Sơn ca 4 Mầm non Sơn ca 4 01

Tổng cộng danh sách gồm 18 (mười tám) người./.
TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH UBND QUẬN
Nguyễn Thị Kiều Nhi

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2024
Phú Nhuận, ngày 26 tháng 11 năm 2024

DANH SÁCH
Số báo danh, Phòng thi đối với thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2024

Môn thi: Giáo dục mầm non

STT SBD Họ và lót Tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính Dân tộc

Cấp
học/Bậc

học Vị trí việc làm dự tuyển

Đơn vị đăng ký  dự tuyển
Đối tượng ưu tiên Phòng

thiNguyện vọng 1 Nguyện vọng 2

1 MN_19 Lê Thị Thanh 25/3/1991 Nữ Kinh Mầm non Giáo viên mầm non hạng III Mầm non Sơn ca 15 Mầm non Sơn ca 4 02
2 MN_20 Nguyễn Thị Thu Thảo 23/2/1993 Nữ Kinh Mầm non Giáo viên mầm non hạng III Mầm non Sơn ca 15 Mầm non Sơn ca 9 02
3 MN_21 Hà Thị Anh Thư 20/8/1990 Nữ Kinh Mầm non Giáo viên mầm non hạng III Mầm non Sơn ca 4 Mầm non Sơn ca 7 02
4 MN_22 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 4/5/1995 Nữ Kinh Mầm non Giáo viên mầm non hạng III Mầm non Sơn ca 2 Mầm non Sơn ca 2 02
5 MN_23 Trương Thị Huyền Trang 1/12/1999 Nữ Kinh Mầm non Giáo viên mầm non hạng III Mầm non Sơn ca 4 Mầm non Sơn ca 4 02
6 MN_24 Nguyễn Ngọc Thảo Trinh 31/12/1995 Nữ Kinh Mầm non Giáo viên mầm non hạng III Mầm non Sơn ca 7 Mầm non Sơn ca 4 02
7 MN_25 Nguyễn Ngọc Trinh 21/12/1995 Nữ Kinh Mầm non Giáo viên mầm non hạng III Mầm non Sơn ca 15 Mầm non Sơn ca 9 02
8 MN_26 Lâm Thị Tuyền 3/12/1997 Nữ Khơ-me Mầm non Giáo viên mầm non hạng III Mầm non Sơn ca 15 Mẫu giáo Hương Sen Dân tộc thiểu số 02
9 MN_27 Thượng Thúy Vy 29/6/2003 Nữ Kinh Mầm non Giáo viên mầm non hạng III Mầm non Sơn ca 15 Mầm non Sơn ca 15 02

Tổng cộng danh sách gồm 09 (chín) người./.
TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH UBND QUẬN
Nguyễn Thị Kiều Nhi

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2024
Phú Nhuận, ngày 26 tháng 11 năm 2024

DANH SÁCH
Số báo danh, Phòng thi đối với thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2024

Môn thi: Giáo dục chuyên biệt

STT SBD Họ và lót Tên
Ngày,
tháng,

năm sinh

Giới
tính

Dân
tộc Cấp học/Bậc học Vị trí việc làm dự tuyển Đơn vị dự tuyển Đối tượng

ưu tiên
Phòng

thi

1 GDCB_1 Thái Thị Trúc Giang 18/4/2001 Nữ Kinh Giáo dục Chuyên biệt Giáo viên tiểu học hạng III Chuyên biệt Niềm tin 03
2 GDCB_2 Nguyễn Thị Ngọc Loan 3/5/1979 Nữ Kinh Giáo dục Chuyên biệt Giáo viên tiểu học hạng III Chuyên biệt Niềm tin 03
3 GBCB_3 Nguyễn Kiều Thanh Mai 19/1/1998 Nữ Kinh Giáo dục Chuyên biệt Giáo viên tiểu học hạng III Chuyên biệt Niềm tin 03
4 GDCB_4 Đinh Thị Ngọc 3/1/1992 Nữ Kinh Giáo dục Chuyên biệt Giáo viên tiểu học hạng III Chuyên biệt Niềm tin 03

5 GDCB_5 Đặng Mạnh Phi 18/4/1992 Nam Chăm Giáo dục Chuyên biệt Giáo viên tiểu học hạng III Chuyên biệt Niềm tin
Dân tộc
thiểu số 03

Tổng cộng danh sách gồm 05 (năm) người./.
TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH UBND QUẬN
Nguyễn Thị Kiều Nhi

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2024
Phú Nhuận, ngày 26 tháng 11 năm 2024

DANH SÁCH
Số báo danh, Phòng thi đối với thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2024

Môn thi: Giáo dục tiểu học

STT SBD Họ và lót Tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Dân
tộc

Cấp
học/Bậc

học Vị trí việc làm dự tuyển

Đơn vị đăng ký  dự tuyển Đối tượng
ưu tiên

Phòng
thiNguyện vọng 1 Nguyện vọng 2

1 TH_1 Trần Thúy An 12/12/1999 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Đông Ba Tiểu học Đông Ba 04
2 TH_2 Phạm Thị Kim Anh 11/5/2002 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Lê Đình Chinh 04
3 TH_3 Trương Thị Minh Châu 22/12/2002 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Đông Ba Tiểu học Đông Ba 04
4 TH_4 Trần Thị Xuân Chi 28/6/1990 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Hồ Văn Huê 04
5 TH_5 Trương Thị Ngọc Đào 25/12/1987 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Đông Ba 04
6 TH_6 Hoàng Diễm 27/8/1991 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Cổ Loa Tiểu học Lê Đình Chinh 04
7 TH_7 Phạm Thị Dung 09/10/1996 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Đông Ba 04
8 TH_8 Giáp Thùy Dương 1/10/2002 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Đông Ba Tiểu học Đông Ba 04
9 TH_9 Nguyễn Ngọc Thuỳ Dương 28/9/2001 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Hồ Văn Huê 04

10 TH_10 Nguyễn Thị Trúc Duyên 8/2/2002 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Đông Ba Tiểu học Hồ Văn Huê 04
11 TH_11 Nguyễn Ái Duyên 26/8/2002 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Cổ Loa 04
12 TH_12 Nguyễn Bá Minh Hà 10/11/1978 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Cổ Loa Tiểu học Đông Ba 04
13 TH_13 Nguyễn Thị Hà 14/1/2002 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Đông Ba Tiểu học Đông Ba 04
14 TH_14 Hồ Hoàng Hiếu 13/3/1999 Nam Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Đông Ba 04
15 TH_15 Đào Ngọc Hiếu 5/11/1999 Nam Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Cổ Loa Tiểu học Hồ Văn Huê 04
16 TH_16 Phạm Thị Thanh Hoà 17/12/1994 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Đông Ba Tiểu học Hồ Văn Huê 04
17 TH_17 Ngô Thị Thanh Hồng 30/6/2002 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Đông Ba 04
18 TH_18 Võ Gia Hương 11/3/2002 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Cổ Loa Tiểu học Cổ Loa 04
19 TH_19 Ngô Thu Hường 2/8/1994 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Đông Ba 04

Tổng cộng danh sách gồm 19 (mười chín) người./.
TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH UBND QUẬN
Nguyễn Thị Kiều Nhi

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2024
Phú Nhuận, ngày 26 tháng 11 năm 2024

DANH SÁCH
Số báo danh, Phòng thi đối với thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2024

Môn thi: Giáo dục tiểu học

STT SBD Họ và lót Tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Dân
tộc

Cấp
học/Bậc học Vị trí việc làm dự tuyển

Đơn vị đăng ký  dự tuyển Đối tượng
ưu tiên

Phòng
thiNguyện vọng 1 Nguyện vọng 2

1 TH_20 Hoàng Kim Diệu Huyền 11/11/1997 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Đông Ba 05
2 TH_21 Đinh Ngọc Huỳnh 9/1/1998 Nam Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Cổ Loa 05
3 TH_22 Trần Kim Khánh 28/2/2002 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Hồ Văn Huê 05
4 TH_23 Phạm Lê Ngọc Lan 27/5/2002 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Lê Đình Chinh Tiểu học Lê Đình Chinh 05
5 TH_24 Đoàn Thị Ngọc Lan 21/3/1991 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Đông Ba Tiểu học Cổ Loa 05
6 TH_25 Vũ Nguyễn An Lành 29/3/2002 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Đông Ba Tiểu học Hồ Văn Huê 05
7 TH_26 Phạm Thị Mỹ Liên 2/8/1986 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Chí Linh Tiểu học Lê Đình Chinh 05
8 TH_27 Chu Thị Linh 30/7/1997 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Hồ Văn Huê 05
9 TH_28 Mai Thị Loan 12/12/1991 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Đông Ba 05

10 TH_29 Nguyễn Thu Long 25/8/2001 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Cổ Loa Tiểu học Cổ Loa 05
11 TH_30 Đỗ Bùi Xuân Mai 4/6/2001 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Cổ Loa 05
12 TH_31 Lê Thị Ngọc Mai 4/7/1999 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Cổ Loa Tiểu học Chí Linh 05
13 TH_32 Đào Thúy Nga 16/5/2000 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Cổ Loa 05
14 TH_33 Nguyễn Phú Ngân 5/3/2000 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Đông Ba 05
15 TH_34 Nguyễn Thị Thu Ngân 8/10/2000 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Hồ Văn Huê 05
16 TH_35 Dương Vũ Thu Nguyên 14/8/2002 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Đông Ba 05
17 TH_36 Nguyễn Thị Oanh Nguyệt 25/6/2002 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Hồ Văn Huê 05
18 TH_37 Vũ Ánh Nguyệt 16/2/1987 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Đông Ba 05
19 TH_38 Lê Thị Minh Nguyệt 7/12/1981 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Đông Ba Tiểu học Hồ Văn Huê 05

Tổng cộng danh sách gồm 19 (mười chín) người./.
TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH UBND QUẬN
Nguyễn Thị Kiều Nhi

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2024
Phú Nhuận, ngày 26 tháng 11 năm 2024

DANH SÁCH
Số báo danh, Phòng thi đối với thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2024

Môn thi: Giáo dục tiểu học

STT SBD Họ và lót Tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Dân
tộc

Cấp
học/Bậc

học Vị trí việc làm dự tuyển
Đơn vị đăng ký  dự tuyển Đối tượng ưu

tiên
Phòng

thiNguyện vọng 1 Nguyện vọng 2

1 TH_39 Nguyễn Phùng Thanh Nhã 22/12/2002 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Hồ Văn Huê 06
2 TH_40 Phạm Thị Nhâm 10/11/1996 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Đông Ba Tiểu học Đông Ba 06
3 TH_41 Nguyễn Thị Yến Nhi 2/9/2002 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Chí Linh Tiểu học Hồ Văn Huê 06
4 TH_42 Phạm Thị Thanh Nhi 14/2/2002 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Chí Linh 06
5 TH_43 Phạm Đình Khương Nhi 10/9/2001 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Cổ Loa Tiểu học Cổ Loa 06

6 TH_44 Bích Thị Quỳnh Như 1/2/1993 Nữ Chăm Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Lê Đình Chinh Tiểu học Lê Đình Chinh
Dân tộc thiểu

số 06
7 TH_45 Nguyễn Ngọc Như 27/11/2002 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Cổ Loa Tiểu học Hồ Văn Huê 06
8 TH_46 Nguyễn Lê Ngọc Như 16/1/2002 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Đông Ba 06
9 TH_47 Nguyễn Thị Kiều Oanh 30/6/2002 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Cổ Loa Tiểu học Cổ Loa 06

10 TH_48 Trần Thị Hồng Quế 10/10/1997 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Đông Ba 06
11 TH_49 Đàm Tuệ San 16/6/2001 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Đông Ba Tiểu học Đông Ba 06
12 TH_50 Dương Thị Sen 3/5/1987 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Cổ Loa 06
13 TH_51 Trần Thị Thu Thảo 16/11/1993 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Đông Ba 06
14 TH_52 Trịnh Thụy Xuân Thảo 11/10/2002 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Đông Ba 06
15 TH_53 Nguyễn Thị Thạch Thảo 7/12/1997 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Cổ Loa Tiểu học Đông Ba 06
16 TH_54 Lương Phương Thảo 16/7/1998 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Đông Ba Tiểu học Đông Ba 06
17 TH_55 Dương Thu Thảo 3/8/2001 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Đông Ba Tiểu học Hồ Văn Huê 06
18 TH_56 Tiêu Mộng Thảo 25/1/2000 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Đông Ba Tiểu học Cổ Loa 06

Tổng cộng danh sách gồm 18 (mười tám) người./.
TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH UBND QUẬN
Nguyễn Thị Kiều Nhi

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2024
Phú Nhuận, ngày 26 tháng 11 năm 2024

DANH SÁCH
Số báo danh, Phòng thi đối với thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2024

Môn thi: Giáo dục tiểu học

STT SBD Họ và lót Tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính

Dân
tộc

Cấp
học/Bậc

học Vị trí việc làm dự tuyển

Đơn vị đăng ký  dự tuyển
Đối tượng ưu tiên Phòng

thiNguyện vọng 1 Nguyện vọng 2

1 TH_57 Vũ Hoàng Anh Thư 9/5/2001 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Cổ Loa Tiểu học Cổ Loa 07
2 TH_58 Nguyễn Thị Minh Thư 16/3/2002 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Chí Linh Tiểu học Đông Ba 07
3 TH_59 Huỳnh Thị Linh Thuỳ 18/2/2001 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Cổ Loa Tiểu học Đông Ba 07
4 TH_60 Nguyễn Thị Thuỷ 29/1/1991 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Cổ Loa 07
5 TH_61 Phạm Nguyễn Phương Thùy 22/3/1985 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Đông Ba Tiểu học Hồ Văn Huê 07
6 TH_62 Võ Thị Mỹ Tiên 16/1/2002 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Hồ Văn Huê 07
7 TH_63 Phạm Thị Tới 10/5/1995 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Cổ Loa 07
8 TH_64 Tiêu Thị Thùy Trang 3/5/1985 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Đông Ba Tiểu học Lê Đình Chinh 07
9 TH_65 Huỳnh Thị Trinh 17/8/1997 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Đông Ba 07

10 TH_66 Lê Thị Mỹ Tường 4/2/1996 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Đông Ba 07

11 TH_67 Nguyễn Huy Tưởng 17/8/1980 Nam Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Đông Ba Tiểu học Hồ Văn Huê
Con người hoạt động
kháng chiến bị nhiễm

chất độc hóa học 07
12 TH_68 Lương Thanh Tuyền 24/7/2000 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Đông Ba Tiểu học Hồ Văn Huê 07
13 TH_69 Tống Thị Phượng Uyên 7/5/1989 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Đông Ba Tiểu học Cổ Loa 07
14 TH_70 Phạm Nguyễn Phương Uyên 6/11/2002 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Chí Linh Tiểu học Chí Linh 07
15 TH_71 Vũ Thị Thuý Vân 1/6/1992 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Đông Ba 07
16 TH_72 Đỗ Thị Cẩm Vân 4/6/2002 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Đông Ba Tiểu học Đông Ba 07
17 TH_73 Ngô Thị Ngọc Vân 18/1/2002 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Lê Đình Chinh Tiểu học Cổ Loa 07
18 TH_74 Trần Thị Bích Vy 15/10/1997 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Đông Ba 07
19 TH_75 Vũ Thị Yến 1/4/1979 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Cổ Loa Tiểu học Đông Ba Con thương binh 07

Tổng cộng danh sách gồm 19 (mười chín) người./.
TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH UBND QUẬN
Nguyễn Thị Kiều Nhi

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2024
Phú Nhuận, ngày 26 tháng 11 năm 2024

DANH SÁCH
Số báo danh, Phòng thi đối với thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2024

Môn thi: Giáo dục thể chất

STT SBD Họ và lót Tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính Dân tộc

Cấp
học/Bậc

học
Vị trí việc làm dự tuyển Đơn vị đăng ký  dự

tuyển
Đối tượng ưu

tiên Phòng thi

1 TH_76 Võ Hồng Hiệp 31/5/1995 Nam Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Cổ Loa 08
2 TH_77 Nguyễn Văn Luận 10/12/1977 Nam Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Cổ Loa 08
3 TH_78 Trần Thanh Quân 9/12/2001 Nam Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Cổ Loa 08
4 TH_79 Cao Văn Minh 18/2/1986 Nam Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Cổ Loa 08

Tổng cộng danh sách gồm 04 (bốn) người./.
TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH UBND QUẬN
Nguyễn Thị Kiều Nhi

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2024
Phú Nhuận, ngày 26 tháng 11 năm 2024

DANH SÁCH
Số báo danh, Phòng thi đối với thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2024

Môn thi: Tiếng Anh - Tiểu học

STT SBD Họ và lót Tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Dân
tộc

Cấp
học/Bậc

học
Vị trí việc làm dự tuyển Đơn vị đăng ký  dự

tuyển
Đối tượng

ưu tiên
Phòng

thi

1 TH_80 Nguyễn Vũ Đoàn Uyên Phương 30/3/1999 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê 09
2 TH_81 Quách Tú Quyên 18/5/1985 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê 09
3 TH_82 Võ Ngọc Hoàng Ngân 11/2/1999 Nữ Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê 09
4 TH_83 Trần Văn Thọ 14/8/1997 Nam Kinh Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê 09

Tổng cộng danh sách gồm 04 (bốn) người./.
TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH UBND QUẬN
Nguyễn Thị Kiều Nhi

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2024
Phú Nhuận, ngày 26 tháng 11 năm 2024

DANH SÁCH
Số báo danh, Phòng thi đối với thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2024

Môn thi: Tiếng Anh - Trung học cơ sở

STT SBD Họ và lót Tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Dân
tộc Cấp học/Bậc học Vị trí việc làm dự tuyển Đơn vị đăng ký  dự

tuyển

Đối tượng
ưu tiên

Phòng
thi

1 THCS_1 Phạm Thị Mai Anh 2/1/1995 Nữ Kinh Trung học cơ sở Giáo viên THCS hạng III THCS Đào Duy Anh 10
2 THCS_2 Phạm Thị Lạc Hà 6/1/1981 Nữ Kinh Trung học cơ sở Giáo viên THCS hạng III THCS Đào Duy Anh 10

3 THCS_3 Nguyễn Thanh Hà 28/3/2001 Nữ Kinh Trung học cơ sở Giáo viên THCS hạng III THCS Đào Duy Anh
Con thương

binh
10

4 THCS_4 Phạm Phan Anh Lợi 22/8/2000 Nam Kinh Trung học cơ sở Giáo viên THCS hạng III THCS Đào Duy Anh 10
5 THCS_5 Trương Trần Loan Ngọc 9/2/1994 Nữ Kinh Trung học cơ sở Giáo viên THCS hạng III THCS Đào Duy Anh 10
6 THCS_6 Khương Lê Minh Nghĩa 16/8/1998 Nam Kinh Trung học cơ sở Giáo viên THCS hạng III THCS Đào Duy Anh 10
7 THCS_7 Phan Thị Ngọc Nương 9/12/1997 Nữ Kinh Trung học cơ sở Giáo viên THCS hạng III THCS Đào Duy Anh 10

Tổng cộng danh sách gồm 07 (bảy) người./.
TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH UBND QUẬN
Nguyễn Thị Kiều Nhi

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2024
Phú Nhuận, ngày 26 tháng 11 năm 2024

DANH SÁCH
Số báo danh, Phòng thi đối với thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2024

Môn thi: Tin học

STT SBD Họ và lót Tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính

Dân
tộc Cấp học/Bậc học Vị trí việc làm dự tuyển Đơn vị đăng ký  dự tuyển Đối tượng ưu

tiên Phòng thi

1 THCS_8 Huỳnh Hoàng Ngân 23/8/2002 Nữ Kinh Trung học cơ sở Giáo viên THCS hạng III Trung học cơ sở Đào Duy Anh 11
2 THCS_9 Trần Thúy Ngân 14/10/2001 Nữ Kinh Trung học cơ sở Giáo viên THCS hạng III Trung học cơ sở Đào Duy Anh 11

Tổng cộng danh sách gồm 02 (hai) người./.
TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH UBND QUẬN
Nguyễn Thị Kiều Nhi

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2024
Phú Nhuận, ngày 26 tháng 11 năm 2024

DANH SÁCH
Số báo danh, Phòng thi đối với thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2024

Môn thi: Ngữ văn - Trung học cơ sở

STT SBD Họ và lót Tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Dân
tộc Cấp học/Bậc học Vị trí việc làm dự tuyển

Đơn vị đăng ký  dự tuyển Đối tượng
ưu tiên

Phòng
thiNguyện vọng 1 Nguyện vọng 2

1 THCS_10 Hoàng Văn Bình 6/8/1994 Nam Kinh Trung học cơ sở Giáo viên THCS hạng III THCS Cầu Kiệu THCS Cầu Kiệu 12
2 THCS_11 Cao Viết Chính 15/3/1993 Nam Kinh Trung học cơ sở Giáo viên THCS hạng III THCS Cầu Kiệu THCS Cầu Kiệu 12
3 THCS_12 Lại Thị Dịu 24/4/1990 Nữ Kinh Trung học cơ sở Giáo viên THCS hạng III THCS Cầu Kiệu THCS Cầu Kiệu 12

4 THCS_13 Nguyễn Thị Thu Hiền 11/8/1996
Nữ Tày

Trung học cơ sở Giáo viên THCS hạng III THCS Cầu Kiệu THCS Cầu Kiệu
Dân tộc
thiểu số 12

5 THCS_14 Huỳnh Hương Lê 25/4/2001 Nữ Kinh Trung học cơ sở Giáo viên THCS hạng III THCS Cầu Kiệu THCS Cầu Kiệu 12
6 THCS_15 Huỳnh Thị Kim Liên 16/9/1990 Nữ Kinh Trung học cơ sở Giáo viên THCS hạng III THCS Cầu Kiệu THCS Đào Duy Anh 12
7 THCS_16 Vũ Thị Thùy Linh 6/8/1995 Nữ Kinh Trung học cơ sở Giáo viên THCS hạng III THCS Cầu Kiệu THCS Đào Duy Anh 12
8 THCS_17 Nguyễn Diệu Phương 29/10/1995 Nữ Kinh Trung học cơ sở Giáo viên THCS hạng III THCS Cầu Kiệu THCS Đào Duy Anh 12
9 THCS_18 Bùi Thị Thu Thủy 22/3/1978 Nữ Kinh Trung học cơ sở Giáo viên THCS hạng III THCS Cầu Kiệu THCS Cầu Kiệu 12
10 THCS_19 Cao Thị Hà Tiên 4/8/1996 Nữ Kinh Trung học cơ sở Giáo viên THCS hạng III THCS Đào Duy Anh THCS Cầu Kiệu 12
11 THCS_20 Hoàng Thị Xuyến 20/9/1984 Nữ Kinh Trung học cơ sở Giáo viên THCS hạng III THCS Đào Duy Anh THCS Cầu Kiệu 12

Tổng cộng danh sách gồm 11 (mười một) người./.
TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH UBND QUẬN
Nguyễn Thị Kiều Nhi

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2024
Phú Nhuận, ngày 26 tháng 11 năm 2024

DANH SÁCH
Số báo danh, Phòng thi đối với thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2024

Môn thi: Giáo dục công dân

STT SBD Họ và lót Tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Dân
tộc Cấp học/Bậc học Vị trí việc làm dự tuyển

Đơn vị đăng ký  dự tuyển Đối tượng
ưu tiên

Phòng
thiNguyện vọng 1 Nguyện vọng 2

1 THCS_21 Ngô Gia Bảo 30/4/1998 Nam Kinh Trung học cơ sở Giáo viên THCS hạng III THCS Cầu Kiệu THCS Đào Duy Anh 13
2 THCS_22 Nguyễn Hùng Huy 06-May-96 Nam Kinh Trung học cơ sở Giáo viên THCS hạng III THCS Đào Duy Anh THCS Cầu Kiệu 13
3 THCS_23 Đào Phúc Hưng 17/4/2002 Nam Kinh Trung học cơ sở Giáo viên THCS hạng III THCS Cầu Kiệu THCS Đào Duy Anh 13

Tổng cộng danh sách gồm 03 (ba) người./.
TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH UBND QUẬN
Nguyễn Thị Kiều Nhi

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2024
Phú Nhuận, ngày 26 tháng 11 năm 2024

DANH SÁCH
Số báo danh, Phòng thi đối với  thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2024

Môn thi: Khoa học tự nhiên

STT SBD Họ và lót Tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính

Dân
tộc Cấp học/Bậc học Vị trí việc làm dự tuyển Đơn vị đăng ký

dự tuyển

Đối tượng
ưu tiên

Phòng
thi

1 THCS_24 Phạm Thị Kim Ánh 15/6/2002 Nữ Kinh Trung học cơ sở Giáo viên THCS hạng III THCS Cầu Kiệu 14
2 THCS_25 Nguyễn Thái Bình 19/3/1987 Nam Kinh Trung học cơ sở Giáo viên THCS hạng III THCS Cầu Kiệu 14

3 THCS_26 Hà Văn Đăng 26/4/1998 Nam Thái Trung học cơ sở Giáo viên THCS hạng III THCS Cầu Kiệu
Dân tộc
thiểu số

14

4 THCS_27 Ngô Thị Thanh Giang 22/12/1990 Nữ Kinh Trung học cơ sở Giáo viên THCS hạng III THCS Cầu Kiệu 14
5 THCS_28 Trần Hoàn Mỹ 2/10/2002 Nữ Kinh Trung học cơ sở Giáo viên THCS hạng III THCS Cầu Kiệu 14
6 THCS_29 Nguyễn Phước Hồng Ngọc 20/10/2001 Nữ Kinh Trung học cơ sở Giáo viên THCS hạng III THCS Cầu Kiệu 14
7 THCS_30 Đỗ Gia Phong 20/6/2001 Nam Kinh Trung học cơ sở Giáo viên THCS hạng III THCS Cầu Kiệu 14
8 THCS_31 Lê Minh Phương 13/8/1995 Nữ Kinh Trung học cơ sở Giáo viên THCS hạng III THCS Cầu Kiệu 14
9 THCS_32 Hứa Thanh Tâm 13/10/2002 Nữ Kinh Trung học cơ sở Giáo viên THCS hạng III THCS Cầu Kiệu 14
10 THCS_33 Âu Lê Thiên Thanh 11/1/1990 Nữ Kinh Trung học cơ sở Giáo viên THCS hạng III THCS Cầu Kiệu 14
11 THCS_34 Cao Thị Thảo 15/12/1999 Nữ Kinh Trung học cơ sở Giáo viên THCS hạng III THCS Cầu Kiệu 14
12 THCS_35 Nguyễn Thị Phượng Thi 14/1/2002 Nữ Kinh Trung học cơ sở Giáo viên THCS hạng III THCS Cầu Kiệu 14
13 THCS_36 Nguyễn Minh Thiện 4/3/2002 Nam Kinh Trung học cơ sở Giáo viên THCS hạng III THCS Cầu Kiệu 14

14
THCS_37 Dương Thị Thanh Triều 10/8/1984 Nữ Chăm Trung học cơ sở Giáo viên THCS hạng III THCS Cầu Kiệu

Dân tộc
thiểu số 14

15 THCS_38 Nguyễn Thị Thanh Trúc 21/10/2001 Nữ Kinh Trung học cơ sở Giáo viên THCS hạng III THCS Cầu Kiệu 14
16 THCS_39 Vũ Minh Trường 21/8/2001 Nam Kinh Trung học cơ sở Giáo viên THCS hạng III THCS Cầu Kiệu 14
17 THCS_40 Nguyễn Ngọc Uyên Vy 24/3/2002 Nữ Kinh Trung học cơ sở Giáo viên THCS hạng III THCS Cầu Kiệu 14

Tổng cộng danh sách gồm 17 (mười bảy) người./.
TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH UBND QUẬN
Nguyễn Thị Kiều Nhi

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2024
Phú Nhuận, ngày 26 tháng 11 năm 2024

DANH SÁCH
Số báo danh, Phòng thi đối với thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2024

Môn: Lịch sử - Địa lý

STT SBD Họ và lót Tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính

Dân
tộc Cấp học/Bậc học Vị trí việc làm dự tuyển Đơn vị đăng ký dự

tuyển
Đối tượng

ưu tiên
Phòng

thi

1 THCS_41 Trần Hoàng Lâm 19/11/2002 Nam Kinh Trung học cơ sở Giáo viên THCS hạng III THCS Cầu Kiệu 15
2 THCS_42 Hồ Ngọc Lựu 3/4/2002 Nữ Kinh Trung học cơ sở Giáo viên THCS hạng III THCS Cầu Kiệu 15
3 THCS_43 Lê Minh Nguyệt 12/8/2002 Nữ Kinh Trung học cơ sở Giáo viên THCS hạng III THCS Cầu Kiệu 15
4 THCS_44 Lê Thị Ái Phương 11/11/1994 Nữ Kinh Trung học cơ sở Giáo viên THCS hạng III THCS Cầu Kiệu 15

Tổng cộng danh sách gồm 04 (bốn) người./.
TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH UBND QUẬN
Nguyễn Thị Kiều Nhi

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2024
Phú Nhuận, ngày 26 tháng 11 năm 2024

DANH SÁCH
Số báo danh, Phòng thi đối với thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2024

Môn thi: Tổng phụ trách

STT SBD Họ và lót Tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Dân
tộc Cấp học/Bậc học Vị trí việc làm

dự tuyển

Đơn vị đăng ký  dự tuyển Đối tượng
ưu tiên

Phòng
thiNguyện vọng 1 Nguyện vọng 2

1 TPT_01 Trần Vũ Thiên Thanh 23/3/1996 Nữ Kinh Tiểu học Tổng phụ trách Tiểu học Trung Nhất Tiểu học Trung Nhất 16
2 TPT_02 Trần Thanh Thiện 1/8/1992 Nữ Kinh Tiểu học Tổng phụ trách Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Hồ Văn Huê 16
3 TPT_03 Phạm Thị Thanh Thảo 8/10/1996 Nữ Kinh Tiểu học Tổng phụ trách Tiểu học Lê Đình Chinh Tiểu học Trung Nhất 16
4 TPT_04 Trần Minh Tính 12/10/1987 Nam Kinh Trung học cơ sở Tổng phụ trách THCS Cầu Kiệu THCS Đào Duy Anh 16
5 TPT_05 Lê Nguyễn Thuỳ Linh 20/8/1999 Nữ Kinh Trung học cơ sở Tổng phụ trách THCS Đào Duy Anh THCS Đào Duy Anh 16

Tổng cộng danh sách gồm 05 (năm) người./.
TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH UBND QUẬN
Nguyễn Thị Kiều Nhi

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2024
Phú Nhuận, ngày 26 tháng 11 năm 2024

DANH SÁCH
Số báo danh, Phòng thi của thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2024

Môn thi: Nhân viên kế toán

STT SBD Họ và lót Tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Dân
tộc Cấp học/Bậc học Vị trí việc làm dự tuyển

Đơn vị đăng ký  dự tuyển Đối tượng
ưu tiên

Phòng
thiNguyện vọng 1 Nguyện vọng 2

1 NV_1 Tăng Thị Ngọc Bích 25/1/1981 Nữ Kinh Mầm non Kế toán viên trung cấp Mầm non Sơn ca 3 Mầm non Sơn ca 1 17
2 NV_2 Phan Thị Thu Hiền 26/7/1987 Nữ Kinh Mầm non Kế toán viên Mầm non Sơn ca 1 Mầm non Sơn ca 3 17
3 NV_3 Huỳnh Tiến Thành 20/6/1997 Nam Kinh Mầm non Kế toán viên Mầm non Sơn ca 1 Mầm non Sơn ca 1 17
4 NV_4 Trương thị Ánh Hằng 10/7/1993 Nữ Kinh Tiểu học Kế toán viên trung cấp Tiểu học Trung Nhất Tiểu học Trung Nhất 17
5 NV_5 Nguyễn Thị Kiều Linh 4/11/1975 Nữ Kinh Mầm non, tiểu học Kế toán viên Tiểu học Trung Nhất Mầm non Sơn ca 3 17
6 NV_6 Lê Thị Phượng 11/10/1990 Nữ Kinh Tiểu học Kế toán viên Tiểu học Trung Nhất Tiểu học Trung Nhất 17
7 NV_7 Nguyễn Thanh Mai Trúc 20/8/1997 Nữ Kinh Mầm non, tiểu học Kế toán viên Mầm non Sơn ca 3 Tiểu học Trung Nhất 17
8 NV_8 Nguyễn Thị Thanh Tú 16/1/1995 Nữ Kinh Mầm non Kế toán viên trung cấp Mầm non Sơn ca 3 Mầm non Sơn ca 1 17

Tổng cộng danh sách gồm 08 (tám) người./.
TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH UBND QUẬN
Nguyễn Thị Kiều Nhi

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2024
Phú Nhuận, ngày 26 tháng 11 năm 2024

DANH SÁCH
Số báo danh, Phòng thi đối với thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2024

Môn thi: Nhân viên y tế

STT SBD Họ và lót Tên
Ngày,
tháng,

năm sinh

Giới
tính

Dân
tộc Cấp học/Bậc học Vị trí việc làm dự

tuyển

Đơn vị đăng ký  dự tuyển Đối tượng
ưu tiên

Phòng
thiNguyện vọng 1 Nguyện vọng 2

1 NV_9 Trần Thị Hiền 16/8/1994 Nữ Kinh Trung học cơ sở Điều dưỡng hạng IV THCS Độc Lập THCS Độc Lập 18
2 NV_10 Nguyễn Thị Hương 12/4/1983 Nữ Kinh Mầm non, Tiểu học Điều dưỡng hạng III Tiểu học Trung Nhất Mầm non Sơn ca 12 18
3 NV_11 Nguyễn Thị Kim Loan 4/4/1988 Nữ Kinh Mầm non Y sĩ hạng IV Mầm non Sơn ca 12 Mầm non Sơn ca 2 18

4 NV_12 Lý Thị Trúc Mai 22/7/1984 Nữ Kinh Mầm non Y sĩ hạng IV Mầm non Sơn ca 12 Mầm non Sơn ca 3 Con thương
binh 18

Tổng cộng danh sách gồm 04 (bốn) người./.
TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH UBND QUẬN
Nguyễn Thị Kiều Nhi

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2024
Phú Nhuận, ngày 26 tháng 11 năm 2024

DANH SÁCH
Số báo danh, Phòng thi đối với thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2024

Môn thi: Nhân viên văn thư

STT SBD Họ và lót Tên
Ngày,
tháng,

năm sinh

Giới
tính

Dân
tộc Cấp học/Bậc học Vị trí việc làm dự

tuyển

Đơn vị đăng ký  dự tuyển Đối tượng
ưu tiên

Phòng
thiNguyện vọng 1 Nguyện vọng 2

1 NV_13 Lê Huyền Anh 18/9/1985 Nữ Kinh Trung học cơ sở Văn thư viên THCS Trần Huy Liệu THCS Đào Duy Anh 19
2 NV_14 Nguyễn Thị Thuý Hoa 6/10/1984 Nữ Kinh Trung học cơ sở Văn thư trung cấp THCS Độc Lập THCS Trần Huy Liệu 19
3 NV_15 Nguyễn Thị Kim Huy 9/2/1985 Nữ Kinh Tiểu học, THCS Văn thư viên THCS Ngô Tất Tố Tiểu học Cổ Loa 19
4 NV_16 Phạm Vũ Quỳnh Mai 20/4/1981 Nữ Kinh Tiểu học, THCS Văn thư viên Tiểu học Cổ Loa THCS Độc Lập 19
5 NV_17 Đặng Phương Thảo 23/1/1990 Nữ Kinh Trung học cơ sở Văn thư viên THCS Độc Lập THCS Trần Huy Liệu 19
6 NV_18 Nguyễn Từ Thi 28/5/1982 Nữ Kinh Trung học cơ sở Văn thư viên THCS Trần Huy Liệu THCS Trần Huy Liệu 19
7 NV_19 Nguyễn Thị Diệu Thương 20/12/1981 Nữ Kinh Tiểu học Văn thư trung cấp Tiểu học Cổ Loa Tiểu học Cổ Loa 19
8 NV_20 Nguyễn Huỳnh Thảo Uyên 19/5/1994 Nữ Kinh Trung học cơ sở Văn thư THCS Ngô Tất Tố THCS Trần Huy Liệu 19
9 NV_21 Trương Ngọc Tường Vi 2/3/1988 Nữ Kinh Trung học cơ sở Văn thư trung cấp THCS Đào Duy Anh Đào Duy Anh 19

Tổng cộng danh sách gồm 09 (chín) người./.
TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH UBND QUẬN
Nguyễn Thị Kiều Nhi

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2024
Phú Nhuận, ngày 26 tháng 11 năm 2024

DANH SÁCH
Số báo danh, Phòng thi của thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2024

Môn thi: Nhân viên thư viện

STT SBD Họ và lót Tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Dân
tộc

Cấp
học/Bậc

học

Vị trí việc làm dự
tuyển Đơn vị đăng ký  dự tuyển Đối tượng

ưu tiên
Phòng

thi

1 NV_22 Thái Nguyễn Đăng Khoa 29/9/1988 Nam Kinh Tiểu học Thư viện viên hạng IV Tiểu học Hồ Văn Huê 20
2 NV_23 Nguyễn Ngọc Nhiều 1/8/1989 Nữ Kinh Tiểu học Thư viện viên hạng IV Tiểu học Hồ Văn Huê 20

Tổng cộng danh sách gồm 02 (hai) người./.
TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH UBND QUẬN
Nguyễn Thị Kiều Nhi

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2024
Phú Nhuận, ngày 26 tháng 11 năm 2024

DANH SÁCH
Số báo danh, Phòng thi đối với thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2024

Môn thi: Tiếng Anh - Trung học phổ thông

STT SBD Họ và lót Tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Dân
tộc Cấp học/Bậc học Vị trí việc làm dự tuyển Đơn vị đăng ký  dự tuyển Đối tượng

ưu tiên
Phòng

thi

1 GDTX_1 Nguyễn Thị An 1/8/1985 Nữ Kinh Trung học phổ thông Giáo viên THPT hạng III Trung tâm GDNN-GDTX 21
2 GDTX_2 Trần Thị Vân Anh 21/6/1990 Nữ Kinh Trung học phổ thông Giáo viên THPT hạng III Trung tâm GDNN-GDTX 21
3 GDTX_3 Lê Thị Hạnh 16/4/1985 Nữ Kinh Trung học phổ thông Giáo viên THPT hạng III Trung tâm GDNN-GDTX 21
4 GDTX_4 Lý Nhật Hoàng 24/11/1994 Nam Kinh Trung học phổ thông Giáo viên THPT hạng III Trung tâm GDNN-GDTX 21
5 GDTX_5 Nguyễn Nhật My 16/5/2000 Nữ Kinh Trung học phổ thông Giáo viên THPT hạng III Trung tâm GDNN-GDTX 21
6 GDTX_6 Nguyễn Chánh Thiện 19/9/2001 Nam Kinh Trung học phổ thông Giáo viên THPT hạng III Trung tâm GDNN-GDTX 21

Tổng cộng danh sách gồm 06 (sáu) người./.
TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH UBND QUẬN
Nguyễn Thị Kiều Nhi
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2024
Phú Nhuận, ngày 26 tháng 11 năm 2024

DANH SÁCH
Số báo danh, Phòng thi đối với thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2024

Môn thi: Ngữ văn - Trung học phổ thông

STT SBD Họ và lót Tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Dân
tộc Cấp học/Bậc học Vị trí việc làm dự tuyển Đơn vị đăng ký  dự tuyển Đối tượng

ưu tiên
Phòng

thi

1 GDTX_7 Phạm Thị Thanh Thảo 1/1/1978 Nữ Kinh Trung học phổ thông Giáo viên THPT hạng III Trung tâm GDNN-GDTX 22
2 GDTX_8 Trần Thị Vân 20/10/1984 Nữ Kinh Trung học phổ thông Giáo viên THPT hạng III Trung tâm GDNN-GDTX 22

Tổng cộng danh sách gồm 02 (hai) người./.
TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH UBND QUẬN
Nguyễn Thị Kiều Nhi

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2024
Phú Nhuận, ngày 26 tháng 11 năm 2024

DANH SÁCH
Số báo danh, Phòng thi đối với thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2024

Môn thi: Giáo dục Kinh tế - Pháp luật

STT SBD Họ và lót Tên
Ngày,
tháng,

năm sinh

Giới
tính

Dân
tộc Cấp học/Bậc học Vị trí việc làm dự tuyển Đơn vị đăng ký  dự tuyển Đối tượng

ưu tiên
Phòng

thi

1 GDTX_9 Phan Minh Nhật 25/5/2001 Nam Kinh Trung học phổ thông Giáo viên THPT hạng III Trung tâm GDNN-GDTX 23
2 GDTX_10 Trần Thị Ngọc Trà 5/8/2001 Nữ Kinh Trung học phổ thông Giáo viên THPT hạng III Trung tâm GDNN-GDTX 23
3 GDTX_11 Lê Thị Thu Trâm 12/9/1996 Nữ Kinh Trung học phổ thông Giáo viên THPT hạng III Trung tâm GDNN-GDTX 23
4 GDTX_12 Đặng Thị Thuỳ Trang 1/2/2001 Nữ Kinh Trung học phổ thông Giáo viên THPT hạng III Trung tâm GDNN-GDTX 23
5 GDTX_13 Tô Xuân Vàng 4/8/2002 Nam Kinh Trung học phổ thông Giáo viên THPT hạng III Trung tâm GDNN-GDTX 23

Tổng cộng danh sách gồm 05 (năm) người./.
TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH UBND QUẬN
Nguyễn Thị Kiều Nhi
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